
HS NAM HS NỮ GIÁO VIÊN
NHÓM

TRƯỞNG

1. 2 7G00 - 8G30

3, 4 8G40 - 10G10

2, 3 13G30 - 15G00 12A13, 11B01, 11B02, 11B03, 11B04, 11B05
4, 5 15G10 - 16G40 12A13, 11B01, 11B02, 11B03, 11B04, 11B05
1. 2 7G00 - 8G30 10C01, 10C02, 10C03

3, 4 8G40 - 10G10 10C01, 10C02, 10C03

2, 3 13G30 - 15G00 12A04, 12A05, 12A06, 11B06, 11B07
4, 5 15G10 - 16G40 12A04, 12A05, 12A06, 11B06, 11B07
1. 2 7G00 - 8G30 10C04, 10C05, 10C06

3, 4 8G40 - 10G10 10C04, 10C05, 10C06

2, 3 13G30 - 15G00 12A07, 12A08, 12A09, 11B08, 11B09
4, 5 15G10 - 16G40 12A07, 12A08, 12A09, 11B08, 11B09
1. 2 7G00 - 8G30 10C07, 10C08, 10C09

3, 4 8G40 - 10G10 10C07, 10C08, 10C09

2, 3 13G30 - 15G00 12A10, 12A11, 12A12, 11B10, 11B11
4, 5 15G10 - 16G40 12A10, 12A11, 12A12, 11B10, 11B11
1. 2 7G00 - 8G30 10C10, 10C11

3, 4 8G40 - 10G10 10C10, 10C11

2, 3 13G30 - 15G00 12A01, 12A02, 12A03, 11B12, 11B13
4, 5 15G10 - 16G40 12A01, 12A02, 12A03, 11B12, 11B13
1. 2 7G00 - 8G30

3, 4 8G40 - 10G10

2, 3 13G30 - 15G00

4, 5 15G10 - 16G40

 - GV ghi sổ đầu bài vào cuối buổi
 - Nhóm trưởng điểm danh HS vào đầu buổi học và báo cáo về phòng Giáo vụ
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Thầy Trường - Thầy Sơn
Cô Ngọc

Cô Ngọc

Thầy Trường - Thầy Sơn
Cô Thảo

Thầy Thỏa - Cô Nga
Thầy Trường

Thầy Sơn

Cô Nga

Cô Thảo - Cô Nga
Thầy Thỏa

Cô Ngọc - Cô Thảo
Thầy Sơn

Thầy Thỏa - Cô Nga
Thầy Trường- Cô Ngọc

Thầy Thỏa - Cô Nga
Thầy Sơn

Thầy Thỏa

Thầy Sơn

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Quang Tuyến

Ngày 07 tháng 10 năm 2019

Thầy Trường

Cô Thảo

Thầy Thỏa

Thầy Thỏa - Cô Nga
Thầy Trường

Thầy Sơn - Cô Thảo
Thầy Trường


